
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 1405/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình 

số 333/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2024 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình 
số 6705/TTr-BNV ngày 21 tháng 10 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 tập thể và 151 
cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 
2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

các tập thể và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg, PTTg TT Nguyễn Hòa Bình;
- Bộ Nội vụ;
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). Ph.Tuệ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Hòa Bình





DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁC CÁ NHÂN
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày       tháng    năm 2024

của Thủ tướng Chính phủ)
______________ 

I. Tập thể: 
1. Phòng Nội vụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;
2. Phòng Nội vụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;
3. Văn phòng Huyện ủy Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;
4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền Giang;
5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Gò Công Đông, tỉnh 

Tiền Giang;
6. Phòng Nội vụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;
7. Phòng Tư pháp huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;
8. Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Tiền Giang;
9. Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;
10. Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh 

Tiền Giang;
11. Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Sở Y tế tỉnh 

Tiền Giang;
12. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện 

Châu Thành, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;
13. Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm, Trung tâm Y tế huyện 

Châu Thành, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.
II. Cá nhân: 
1. Ông Trần Hữu Phong, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;
2. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh 

Tiền Giang;
3. Ông Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Thành ủy Gò Công, tỉnh Tiền Giang;
4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tiền Giang;
5. Ông Phạm Đăng Hiếu, Chánh Văn phòng, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang;
6. Ông Đỗ Quốc Chương, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh 

Tiền Giang;



7. Ông Lê Văn Hùng, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang;

8. Ông Lê Minh Nhựt, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Đoàn Đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang;

9. Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng 
nhân dân tỉnh Tiền Giang;

10. Ông Phan Quang Châu, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội 
đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang;

11. Bà Nguyễn Phương Bình, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tiền Giang;

12. Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang;
13. Bà Huỳnh Thị Kim Duyên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang;
14. Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang;
15. Ông Huỳnh Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh 

Tiền Giang;
16. Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Tiền Giang;
17. Bà Lê Thị Đẩu, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành 

phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang;
18. Ông Phạm Hùng Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;
19. Ông Trịnh Văn Lợi, Phó Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
20. Ông Nguyễn Quang Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang;
21. Bà Nguyễn Thanh Quyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
22. Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;
23. Ông Trần Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiền Giang;
24. Bà Phạm Thị Tại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang;
25. Ông Lê Văn Ý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang;
26. Bà Huỳnh Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang;



27. Bà Nguyễn Thị Vinh Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

28. Ông Phạm Văn Minh, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc 
Trung tâm Chính trị huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

29. Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Tân Phước, 
tỉnh Tiền Giang;

30. Bà Phùng Thị Hồng Nghĩa, Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

31. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

32. Ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

33. Ông Phan Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Phú 
Đông, tỉnh Tiền Giang;

34. Ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng phòng Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

35. Ông Cao Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính 
công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang;

36. Ông Nguyễn Duy Khương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

37. Ông Võ Minh Tú, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Văn phòng 
Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Tiền Giang;

38. Ông Lê Văn Trung, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh 
Tiền Giang;

39. Ông Trần Văn Đồng, Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang;

40. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chính trị nội 
bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang;

41. Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang;

42. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh 
Tiền Giang;

43. Ông Nguyễn Trọng Luân, Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ tỉnh 
Tiền Giang;

44. Ông Dương Hồng Quang, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính, Sở 
Nội vụ tỉnh Tiền Giang;



45. Bà Trương Thị Thủy, Trưởng phòng Phòng Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ 
tỉnh Tiền Giang;

46. Bà Phan Nguyệt Thu, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức và Quản lý công 
chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang;

47. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo và 
nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang;

48. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Hành chính, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang;

49. Ông Phạm Trường Hải, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức - 
Quản trị, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 
Tiền Giang;

50. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Trưởng phòng Phòng Thông tin - Dân nguyện, 
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 
Tiền Giang;

51. Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Cán sự Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang;

52. Bà Nguyễn Thị Hồng Tin, Chuyên viên Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

53. Ông Lê Quang Vinh, Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

54. Ông Mai Văn Cười, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang;

55. Bà Lương Thị Giàu, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng 
nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

56. Ông Đoàn Minh Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang;

57. Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tây, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

58. Bà Trần Thị Kim Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Điền, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

59. Ông Trần Minh Quang, Công chức Văn phòng - Thống kê,  Ủy ban nhân 
dân xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

60. Bà Lê Thị Trúc Linh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Ủy ban nhân dân xã 
Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

61. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

62. Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thành phố 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang;



63. Ông Phạm Công Danh, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

64. Ông Lê Công Tạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

65. Bà Nguyễn Thị Hồng, Công chức Văn phòng - Thống kê, Ủy ban nhân 
dân thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

66. Bà Võ Thị Nguyệt Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Chi trả vé trúng, Công 
ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang, tỉnh Tiền 
Giang;

67. Bà Châu Thị Song, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang;

68. Bà Mai Thị Hồng Thảo, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang;

69. Bà Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang;

70. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang;

71. Ông Phạm Ngô Tuấn Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5, thành 
phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

72. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Trưởng phòng Phòng Bảo lãnh tín dụng và 
Quản lý ủy thác, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang;

73. Bà Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành 
chính, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang;

74. Ông Lê Minh Đúng, Trưởng phòng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên 
ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang;

75. Bà Đặng Thị Hồng Yến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và 
Dịch vụ khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang;

76. Bà Trần Thị Thưa, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và 
Dịch vụ khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang;

77. Ông Huỳnh Văn Hiền, Trưởng xưởng Công nghệ Sinh hóa, Trung tâm 
Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Tiền Giang;

78. Ông Nguyễn Văn Minh Nhựt, Nhân viên Trung tâm Nghiên cứu 
Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Tiền Giang;

79. Ông Võ Nam Phước, Giám đốc Thư viện tỉnh Tiền Giang, Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang;



80. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

81. Ông Phạm Văn Hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Gạo, 
tỉnh Tiền Giang;

82. Ông Đặng Thái Hòa, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

83. Ông Lê Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phan, huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

84. Ông Hà Lê Hữu Phước, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;

85. Ông Phạm Văn Hiếu, Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

86. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng 
nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

87. Bà Lê Như Huỳnh, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

88. Bà Đinh Tú Khoa, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

89. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh Thanh tra thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang;

90. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng Phòng Tư pháp thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

91. Bà Ngô Ngọc Hồng Thư, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

92. Ông Nguyễn Trần Duy, Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

93. Ông Diệp Chánh Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

94. Ông Hồ Văn Bá, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

95. Ông Lâm Văn Vũ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

96. Bà Trần Anh Thư, Chuyên viên Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang;

97. Bà Bùi Ngọc Vân An, Nhân viên Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

98. Ông Đặng Hoàng Anh, Nhân viên Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;



99. Bà Đặng Như Quỳnh, Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng - Đào tạo - 
Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh 
Tiền Giang;

100. Ông Lê Tấn Giàu, Phó Trưởng khoa Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

101. Ông Lê Thanh Dũng, Trưởng phòng Phòng Hành chính quản trị, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

102. Ông Ngô Đình Khánh, Nhân viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

103. Bà Ngô Thị Mỹ Liên, Điều dưỡng trưởng, Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

104. Ông Ngô Trọng Khánh, Phó Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực - 
chống độc Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

105. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng khoa Khoa Nhi, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

106. Bà Nguyễn Thị Bích Huyền, Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

107. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Nhân viên Phòng Hành chính quản trị, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

108. Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

109. Bà Trần Minh Tâm, Nhân viên Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

110. Bà Trần Ngọc Yến, Nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

111. Bà Trần Thị Mười, Điều dưỡng trưởng, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

112. Ông Trần Văn Nhạn, Trưởng khoa Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh 
viện Đa khoa khu vực Gò Công, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

113. Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Gò Công, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

114. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng, Bệnh 
viện Đa khoa khu vực Gò Công, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

115. Ông Lê Minh Phương, Nhân viên Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

116. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, Trưởng khoa Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn, Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;



117. Bà Ngô Nguyễn Kim Thoa, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý 
chất lượng - Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh 
Tiền Giang;

118. Ông Nguyễn Văn Thái Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính 
quản trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

119. Bà Đinh Thị Xem, Điều dưỡng trưởng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 
Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

120. Bà Phan Thị Kiều Tiên, Nhân viên Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện 
đa khoa khu vực Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

121. Bà Trần Thị Thúy Hằng, Nhân viên Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa 
khoa khu vực Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

122. Bà Lê Thị Bé Thơ, Nhân viên Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa 
khu vực Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

123. Ông Phạm Văn Lực, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản, Sở Y tế tỉnh 
Tiền Giang;

124. Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, 
Bệnh viện Phụ sản, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

125. Ông Lê Phú Quốc, Nhân viên Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Phụ sản, 
Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

126. Ông Nguyễn Huy Cường, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh 
viện Tâm thần, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

127. Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh 
viện Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

128. Ông Nguyễn Văn Dũng, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh 
viện Lao và Bệnh phổi, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

129. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 
trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

130. Ông Võ Thành Hòa, Nhân viên Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

131. Ông Nguyễn Vũ Phương, Quyền Giám đốc Trung tâm Pháp y, Sở Y tế 
tỉnh Tiền Giang;

132. Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, Sở 
Y tế tỉnh Tiền Giang;

133. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Phó Trưởng khoa Khoa Y tế công cộng - 
An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

134. Ông Trần Hoà Thanh, Trưởng trạm Trạm Y tế xã Phú Cường, Trung 
tâm Y tế huyện Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;



135. Ông Mai Văn Khắc Huy, Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 
hình ảnh, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

136. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính, 
Trung tâm Y tế huyện Tân Phước, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

137. Bà Lý Thị Kim Mai, Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 
ảnh, Trung tâm Y tế huyện Tân Phước, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

138. Ông Phùng Văn Vốn, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm 
Y tế huyện Tân Phước, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

139. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng, Phó Trưởng khoa Khoa Dược, Trung tâm 
Y tế huyện Tân Phước, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

140. Bà Lê Hồng Ngân, Trưởng khoa Khoa Y tế công cộng - An toàn thực 
phẩm, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

141. Ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Trưởng khoa Khoa Y tế công cộng - An 
toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

142. Ông Lê Huỳnh Tâm, Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung 
tâm Y tế huyện Chợ Gạo, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

143. Ông Phan Văn Tổng, Nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y 
tế huyện Chợ Gạo, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

144. Ông Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - 
Tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

145. Bà Phạm Thị Xuân Lan, Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại - Sản, Trung 
tâm Y tế huyện Chợ Gạo, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

146. Bà Huỳnh Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 
Chợ Gạo, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

147. Ông Giảng Văn Phi Điền, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Gò Công 
Tây, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

148. Ông Nguyễn Hồng Châu, Trưởng khoa Khoa Dược, Trung tâm Y tế 
huyện Gò Công Tây, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

149. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Gò 
Công, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang;

150. Bà Võ Hoàng Cẩm Oanh, Phó Trưởng phòng Phòng Dân số - Truyền 
thông và Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông, Sở Y tế tỉnh 
Tiền Giang;

151. Ông Nguyễn Quốc Thế, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở 
Y tế tỉnh Tiền Giang.

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
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